
Mẫu số 02
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

(Áp dụng đối với Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp xã)

I Thông tin chung
Họ và tên:
Chức vụ:
Cơ quan, đơn vị:
Quý đánh giá:
Năm:

II NHÓM TIÊU CHÍ CHUNG: 30 điểm

TT Tiêu chí/ Nội dung Đảm bảo Không đảm bảo Điểm tối đa Điểm đạt Ghi chú

1 Về phẩm chất chính trị,  đạo đức,  lối  sống,  thực hiện trách
nhiệm nêu gương 18 điểm

1,1

Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên định
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ Cương
lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của
Nhà nước; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên
quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,  thù địch, các
biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

2 điểm

1,2

Có tinh thần yêu nước sâu sắc; tận tụy phục vụ Nhân dân; luôn
hành động vì lợi ích của Nhân dân, đất nước; đặt lợi ích quốc gia
- dân tộc lên trên hết; có bản lĩnh, trách nhiệm trong bảo vệ độc
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia.

2 điểm

1,3

Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy
định,  quy chế của Đảng;  chính sách,  pháp luật  của Nhà nước;
nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm các quy định của
cơ quan, đơn vị; tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức;
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2 điểm

1,4

Mẫu mực về đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ
gìn phẩm chất đạo đức; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của
dân tộc; có ý thức giữ gìn hình ảnh, uy tín của cơ quan, đơn vị.

2 điểm

1,5

Có phẩm chất đạo đức trong sáng; trung thực, khiêm tốn; cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chấp hành nghiêm quy định về
chuẩn mực đạo đức cách mạng; không cơ hội, vụ lợi; không tham
nhũng, tiêu cực; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì lợi ích cá
nhân.

2 điểm

1,6

Không  tham  vọng  quyền  lực;  không  chạy  chức,  chạy  quyền;
không tham nhũng, lãng phí; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống; không "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

2 điểm

1,7 Có uy tín cao; tiêu biểu về phẩm chất đạo đức và phong cách
công tác; được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng. 2 điểm

1,8
Có tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phấn đấu vì mục tiêu
phát triển của cơ quan, đơn vị; đóng góp vào mục tiêu chung của
đất nước.

2 điểm

1,9
Thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định; báo
cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác theo yêu cầu
của cơ quan có thẩm quyền.

2 điểm

2 Tư duy đổi mới, chiến lược, khát vọng cống hiến, dám nghĩ,
dám làm 4 điểm

2,1
Có tư duy đổi mới; tầm nhìn chiến lược; thích ứng với yêu cầu
phát triển; đổi mới phương pháp lãnh đạo, quản lý; học tập nâng
cao năng lực.

1 điểm

2,2 Luôn bám sát thực tiễn; có nhiều cách làm hay; sáng tạo đạt hiệu
quả cao; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. 1 điểm

2,3
Nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;
dám đột phá vì lợi ích chung; bảo đảm tính minh bạch, công khai
trong thực hiện nhiệm vụ.

1 điểm
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2,4 Có khát vọng phát triển; phát huy sức mạnh tập thể; phát hiện và
bồi dưỡng nhân tố mới. 1 điểm

3 Tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, khắc phục hạn chế 8 điểm

3,1 Chủ động nghiên cứu, tự phê bình và phê bình; có tinh thần cầu
thị và tiếp thu phê bình, góp ý. 2 điểm
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3,2 Có kế hoạch, nghị quyết khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được
chỉ ra. 2 điểm

3,3 Kết quả khắc phục hoàn thành từ 80% nội dung trở lên; được tổ
chức đánh giá tốt; không để tái diễn tồn tại. 2 điểm

3,4 Tự soi, tự sửa trên tinh thần trách nhiệm chính trị cao; không né
tránh, không bao biện. 2 điểm

III KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO: 70 ĐIỂM

STT Nhiệm vụ/mục tiêu Mô tả chi tiết (bao gồm chỉ tiêu năm)
Đơn vị đo lường/ xác

định kết quả
Mục tiêu trong kỳ

đánh giá

1 TRỤC (1) - THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH
TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

1.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP/GRDP
1.1.1

1.2 Thu ngân sách

1.2.1
1.3 Thu nhập bình quân đầu người

1.3.1

1.4 Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công
1.4.1
1.5 Giảm tỷ lệ hộ nghèo

1.5.1
1.6 Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp

1.6.1
1.7 Hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

1.7.1
1.8 Nội dung kinh tế - xã hội khác thuộc trục

1.8.1

2
TRỤC (2) - ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CHỈ
ĐẠO,  ĐIỀU HÀNH;  PHÂN CẤP,  PHÂN QUYỀN VÀ TỔ
CHỨC THỰC HIỆN

2.1 Ban hành kế  hoạch,  chương trình,  nghị  quyết,  chỉ  thị,  kết
luận theo phân cấp

2.1.1

2.2 Triển khai, quán triệt chính sách phân cấp

2.2.1

2.3 Giám sát thực hiện phân quyền

2.3.1

2.4 Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn

2.4.1

2.5 Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index)

2.5.1

2.6 Tổ chức tiếp dân định kỳ

2.6.1

2.7 Giải quyết đơn, thư thuộc trách nhiệm

2.7.1

2.8 Nội dung điều hành khác thuộc trục

2.8.1

3 TRỤC (3) - THÚC ĐẨY KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI
MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

3.1 Triển khai chương trình, đề án chuyển đổi số
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3.1.1

3.2 Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

3.2.1

3.3 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến

3.3.1

3.4 Nội dung khác thuộc trục

3.4.1

4 TRỤC (4) - XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ,
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG

4.1 Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng

4.1.1

4.2 Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới

4.2.1

4.3 Triển khai sinh hoạt, quán triệt định kỳ

4.3.1

4.4 Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

4.4.1

4.5 Nội dung khác thuộc trục

4.5.1

5 TRỤC (5) - PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, XÃ HỘI, GIÁO DỤC,
Y TẾ, AN SINH VÀ NÔNG THÔN MỚI

5.1 Phát triển văn hóa, xây dựng con người

5.1.1

5.2 Trường đạt chuẩn quốc gia

5.2.1

5.3 Bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe

5.3.1

5.4 Lao động, việc làm

5.4.1

5.5 Chính sách người có công, bảo trợ xã hội, giảm nghèo

5.5.1

5.6 Xây dựng nông thôn mới

5.6.1

5.7 Bảo tồn, phát huy di sản và bản sắc văn hóa

5.7.1

5.8 Nội dung môi trường, an sinh khác

5.8.1

6 TRỤC (6) - QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI, HỘI
NHẬP VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

6.1 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

6.1.1

6.2 Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

6.2.1

6.3 Tuyển quân, diễn tập khu vực phòng thủ

STT Nhiệm vụ/mục tiêu Mô tả chi tiết (bao gồm chỉ tiêu năm)
Đơn vị đo lường/ xác

định kết quả
Mục tiêu trong kỳ

đánh giá
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6.3.1

6.4 Trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm; ATGT

6.4.1

6.5 Đối ngoại, FDI, xúc tiến thương mại và hội nhập

6.5.1

6.6 An ninh biên giới, kinh tế, mạng, tôn giáo, dân tộc

6.6.1

6.7 Nội dung khác thuộc trục

6.7.1

IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

STT Chỉ tiêu trọng tâm Mục tiêu Kết quả thực hiện

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 180.000 tỷ đồng Quý III đạt 144.000 tỷ đồng

Tăng giá trị sản xuất nông nghiệp Quý III: tăng 12 % so với cùng kỳ Quý III: Tăng 13% so với cùng kỳ

…............... …...............

V SẢN PHẨM, KẾT QUẢ NỔI BẬT VÀ TÁC ĐỘNG

STT Nhiệm vụ/mục tiêu Mô tả chi tiết (bao gồm chỉ tiêu năm)
Đơn vị đo lường/ xác

định kết quả
Mục tiêu trong kỳ

đánh giá
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